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MÔN HÓA HỌC 9
I.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : 
1. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: 
A. Fe, Cu, KOH.                                               B. Mg, Fe2O3, Ca(OH)2.
C. Ag, NaOH, CuSO4.                                      D. SO2, Na, CuSO4.
2. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:
A.H2SO4, Na2O, FeCl2.                                        B. HCl, FeSO4, SO2
C. H2SO4, CaCO3, CuO.                                       D. HNO3, FeCl2, FeO
3. Cặp kim loại đều có khả năng đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuCl2 là: 
A. Fe, Ag                       B. Fe, Mg                    C. Al, Ag                    D. Mg, Hg                                                   
4. Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:
A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3           		B.  Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH                   		D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2
5. Để tách Fe từ hỗn hợp của Fe với Al ta cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch nào?
A. H2SO4 đặc nguội     B. H2SO4 đặc nóng     C. CuSO4		D. NaOH đặc
[bookmark: _Hlk153051313]6. Để nhận biết 2 lọ riêng biệt chứa 2 dung dịch HNO3, H2SO4 ta có thể dùng:
[bookmark: _Hlk153051337]A. Dung dịch BaCl2.                                         B. Quì tím.
C. Dung dịch AgNO3		                   D. Phenolphtalein.
7. Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được bao nhiêu lít H2 ở đktc?
A. 22,4 l		     B. 2,24 l	                    C. 33,6 l	          D. 3,36 l
8. Cho 16,8 g kim loại M hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72lít 
khí H2 (đktc). M là:
A. Zn			     B. Fe			C. Mg			D. Al
9. Dãy các kim loại nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
A. Al, Fe, Cu                 B. Na, Zn, Ag                 C. Na, K, Ca            D. Fe, Zn, Ag
10. Theo chiều giảm dần độ hoạt động hóa học của kim loại, dãy nào sau đây đúng:
A. Zn, Fe, Al, Cu, Ag.                                         B. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.
C. Fe, Cu, Zn, Ag, Au.                                         D. Fe, Al, Cu, Mg, Pb.
11. Để nhận biết 3 lọ riêng biệt chứa 3 dung dịch HCl, NaNO3, Na2SO4  có thể dùng:
A. Dung dịch NaCl, quỳ tím.                            B. Quì tím, dung dịch AgNO3
C. Dung dịch AgNO3, dung dịch NaCl             D. Phenolphtalein, dung dịch AgNO3
12. Giấy quỳ tím chuyển màu đỏ khi nhúng vào dung dịch:
A. dd Ca(OH)2.                     B. dd HNO3	       C. dd KCl.            D. dd Na2SO4.  
13. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Từ 2% đến 6%		B. Dưới 2%		C. Từ 2% đến 5%		D. Trên 6%
14. Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag  tinh khiết bằng cách sau:
A. Hoà tan hỗn hợp vào dd  HCl.                             B. Hoà tan hỗn hợp vào HNO3 đặc nguội. 
C. Hoà tan hỗn hợp kim loại vào dd AgNO3.          D. Dùng nam châm tách Fe và Cu ra khỏi Ag .
 II.CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
a) 




Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe2(SO4)3  FeCl3.
b) 



Al2O3  Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3 
Bài 2: viết PTHH xảy ra (nếu có) khi :
1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)
2. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội.
3. Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc.
4. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4.
5. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
6. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.
7. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.
8. Đốt nóng đỏ một đoạn dây sắt  cho vào bình chứa khí oxi.
9. Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
10. Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2.
Bài 3: Cho m(g) sắt vào 200ml dd HCl có nồng độ a mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,08 l khí (đktc).
a) Tính m?                                                                      b) Tính a?
Bài 4: 6,72 l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 600ml dd Ba(OH)2 tạo thành là BaCO3 và nước. 
a) Tính nồng độ mol của dd Ba(OH) đã dùng.
b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 4: Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, thu được 33,6l khí (đktc).
 Tính  %  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?
Bài 5: Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo (dư) tạo thành 23,4g muối. Xác định tên kim loại A, biết A có hóa trị I.
Bài 6: Cho 0,6g một kim loại hóa trị II tác dụng với nước tạo ra 0,336 l khí H2 (đktc). Tìm  kim loại?
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